
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 49/295/45 ngõ Quỳnh, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

13/12/20113. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DÂN PHÁT

0105723302

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ DÂN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAN PHAT SERVICE AND TRADING 
IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 04.36225098
Email: nhantckt@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

2. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

3. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

4. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và loại 
đã qua sử dụng. 

4511

5. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

6. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
chi tiết: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới ô tô 
và xe có động cơ khác.

4513

7. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
chi tiết: 
+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự động, 
+ Bảo dưỡng thông thường, 
+ Sửa chữa các bộ phận của ô tô, 
+ Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc 
công đoạn sản xuất;

4520

8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ 
trợ của ô tô và xe có động cơ khác

4530

9. Bán mô tô, xe máy 4541

10. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

11. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

12. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

13. Bán buôn đồ uống 4633

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết: 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
Bán buôn hàng mỹ phẩm: son, phấn, kem dưỡng da và trang 
điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt
Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc

4649

15. Đại lý 46101

16. Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; 
Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô; 
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; 
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh. 
Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 
chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật. 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TRỌNG 
HÙNG

Phòng 307 B22 tập 
thể Kim Liên, Phường 
Kim Liên, Quận 
Đống đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

400.000.000 40,00 011388474

2 VŨ THỊ 
NHẠN 

Phòng 307 B22 tập 
thể Kim Liên, Phường 
Kim Liên, Quận 
Đống đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

600.000.000 60,00 012243222

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

VŨ THỊ NHẠN Nữ

10/11/1970 Kinh Việt Nam

012243222
25/03/2003 Công an Tp Hà Nội

Phòng 307 B22 tập thể Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Phòng 402, tập thể thương mại, số 70, đường Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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